
STT HỌ VÀ LÓT TÊN NƠI SINH
MÔN DỰ 

THI
GIẢI GHI CHÚ

1 Nguyễn Trọng Hiếu 31 05 2003 TP.HCM Hóa Nhì Đội Tuyển Quận

2 Nguyễn Đình Ký 27 01 2003 TP.HCM Hóa Nhất Đội Tuyển Quận

3 Trương Hoàng Yến Nhi 7 4 2003 TP.HCM Hóa Nhì Đội Tuyển Quận

4 Cao Thị Vân Anh 22 01 2003 TP.HCM Lý Ba Đội Tuyển Quận

5 Nguyễn Phúc Thanh Kim 14 11 2003 TP.HCM Lý Ba Đội Tuyển Quận

6 Trịnh Thị Thanh Thủy 10 10 2003 TP.HCM Lý Ba Đội Tuyển Quận

7 Nguyễn Đình Bách 30 5 2003 TP.HCM Sinh học Ba Đội Tuyển Quận

8 Nguyễn Thúc Ái Quỳnh 17 9 2003 TP.HCM Sinh học Ba Đội Tuyển Quận

9 Đoàn Lê Hoàng Anh 2 6 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba Đội Tuyển Quận

10 Trần Nguyệt Hà 4 2 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba Đội Tuyển Quận

11 Nguyễn Nguyên Khang 7 12 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba Đội Tuyển Quận

12 Lê Minh Khôi 2 11 2003 TP.HCM Tiếng Anh Nhì Đội Tuyển Quận

13 Vũ Thảo Linh 3 12 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba Đội Tuyển Quận

14 Đỗ Ngọc Minh Thư 22 3 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba Đội Tuyển Quận

15 Nguyễn Trang Thảo 29 4 2003 TP.HCM Toán Ba Đội Tuyển Quận

16 Võ Thị Thanh Hằng 19 7 2003 BẾN TRE Văn Ba Đội Tuyển Quận

17 Lê Ngọc Minh Hạnh 07 12 2003 TP.HCM Văn Ba Đội Tuyển Quận

18 Trần Thị Nguyệt Quý 08 05 2003 TP.HCM Văn Ba Đội Tuyển Quận

19 Nguyễn Ngọc Tường Vy 8 4 2003 QUÃNG NGÃI Văn Ba Đội Tuyển Quận

20 Phan Như Ý 19 2 2003 TP.HCM Văn Ba Đội Tuyển Quận

21 Vũ Thiện Trí 7 11 2003 TP.HCM Công Nghệ Ba

22 Trần Minh Tường 3 8 2003 TP.HCM Hóa Ba

23 Khúc Hải Quỳnh 21 4 2003 TP.HCM Lý Ba

24 Nguyễn Đức Toàn 8 5 2003 TP.HCM Lý Ba

25 Trần Anh Khoa 18 7 2003 TP.HCM Sinh học Ba

26 Bùi Lê Quỳnh Như 9 6 2003 HUẾ Sinh học Ba

27 Đặng Nguyễn Mai Anh 6 11 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba

28 Hoàng Lê Huệ Anh 25 8 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba

29 Nguyễn Phúc Lam Khê 7 1 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba

30 Nguyễn Đức Trung Kiên 30 3 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba

31 Phi Nguyễn Việt Linh 25 10 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba

32 Nguyễn Thị Phương Mai 10 3 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba

33 Phạm Hoàng Minh 16 12 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba

34 Vũ Nhật Minh 5 7 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba

35 Huỳnh Kim Ngân 23 11 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba

36 Lê Hoàng Khôi Nguyên 15 11 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba

37 Phan Trọng Nguyên 7 1 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba

38 Trần Đỗ Thanh Thư 17 4 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba

39 Nguyễn Minh Hương Trà 15 3 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba

40 Nguyễn Hoàng Khánh Trâm 21 2 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba

41 Trương Nhật Phương Trúc 13 12 2003 TP.HCM Tiếng Anh Ba

42 Hà Quỳnh Anh 7 12 2003 TP.HCM Toán Ba

43 Ngô Quốc Đạt 6 5 2003 TP.HCM Toán Ba

44 Lê Thu Hà 15 07 2003 TP.HCM Văn Ba

45 Hoàng Thị Tuyết Mai 10 12 2003 TP.HCM Văn Ba

46 Vũ Thị Kim Ngân 18 1 2003 TP.HCM Văn Ba

47 Trần Như Quỳnh 17 9 2003 TP.HCM Văn Ba

48 Ngô Phạm Thủy Trúc 12 08 2003 TP.HCM Văn Ba
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